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THÔNG BÁO
Về kết quả xác định trước mã số

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ

quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm
tra giám sát, kiểm soát hải quan, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số
167/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ

Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, thuế xuất
khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu,
được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 và
Thông tư số 121/2025/TT-BTC ngày 18/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 85/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ

Tài chính quy định phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa xuất
khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở Đơn đề nghị xác định mã số số 04-26/BENKA ngày 17/9/2026

của Công ty TNHH Cáp điện BENKA CABLES (MST: 0319511094) và hồ sơ
kèm theo;

Cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:
Tên thương mại: Cáp tín hiệu có chống nhiễu, cách điện bằng cao su silicon

chống cháy dạng gồm (Ceramic Flame-Retardant Silicone Rubber), 1PR x
1.5mm2

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Cáp tín hiệu có lưới 1PRx1.5mm2, hiệu
Benka, chưa gắn với đầu nổi, không dùng trong viễn thông, dùng truyền tín
hiệu cho chuẩn kết nối RS-232, RS-485, Modbus/Bacnet, cho hệ thống âm
thanh, báo cháy, camera, BMS,... điện áp 30V, lớp cách điện băng cao su
silicon chống cháy dạng gốm (Ceramic Flame-Retardant Silicone Rubber).

Nhà sản xuất: BENKAKý, mã hiệu, chủng loại: 1PR x 1.5mm2

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số: Theo hổ sơ để nghị

xác định trước mã số, thông tin mặt hàng như sau:

Thành phần, cấu tạo: Lớp thứ nhất (bên ngoài cùng) là lớp vỏ (jacket) bằng
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chất liệu LSZH (Low smoke zero halogen), chứa các thành phần chứa hạn chế
chậm cháy hoặc chống cháy lan tùy vào nhà sản xuất. Vỏ bọc này khi cháy sẽ

không chứa halogen và các chất độc hại như (Flo (F), Clo (Cl), Brom (Br), Iốt

(I), Astatin (At) – nguyên tố phóng xạ rất hiếm gặp, tồn tại tự nhiên trong vỏ

Trái Đất), Tennessine (Ts). Lớp thứ hai là một vỏ (wrap) chất liệu bằng lá nhôm,

(bên trong lớp thứ hai được chia thành 02 vùng), gồm: Vùng 1: 01 bó dây (Drain

wire) gồm 07 sợi chất liệu đồng mạ thiếc (Stranded Tinned Copper), đường kính

mỗi sợi 0,32mm, không có vỏ bọc cách điện. Công dụng: là dây thoát nhiễu,
hoạt động bằng cách chuyển nhiễu điện từ nếu có từ lớp lá nhôm xuống hệ thống

thoát nhiễu, làm cho nhiễu điện từ không ảnh hưởng tới các lõi đồng bên trong

và giúp các lõi hoạt động ổn định về tín hiệu trong môi trường có tác động bởi

nhiễu điện từ; Vùng 2: Một vỏ (wrap) chất liệu bằng băng mica (mica tape), bên

trong có chứa 02 cáp truyền tín hiệu có cấu tạo giống nhau. Mỗi cáp có cấu tạo
gồm: vỏ ngoài cách điện bằng cao su silicon chống cháy dạng gốm (Ceramic
Flame-Retardant Silicone Rubber), bên trong là một lõi gồm 27 sợi đồng dẫn
điện được bện xoản vào nhau (đường kính 0,25mm/sợi, không có cách điện
riêng cho từng sợi). Đường kính lỗi dẫn tín hiệu điện nhỏ hơn 19,5mm).

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Sau khi xác định kích thước phù hợp của

đoạn cáp cần sử dụng, gắn đầu nối vào các đầu của cáp. Kết nối mỗi đầu nối vào
thiết bị truyền và thiết bị nhận tín hiệu. Sử dụng truyền tín hiệu cho chuẩn kết
nối RS-232, RS-485, Modbus/Bacnet, cho hệ thống âm thanh, báo cháy, camera,
BMS....

Thông số kỹ thuật: Cáp dạng cuộn, chưa gắn đầu nối, không dùng cho viễn
thông. Cấu trúc lõi dẫn tín hiệu có đường kính nhỏ hơn 19,5mm. Điện áp 30V.
Cách điện bằng cao su silicon chống cháy dạng gốm (Ceramic Flame-Retardant
Silicone Rubber).

Công dụng theo thiết kế: Sử dụng truyền tín hiệu cho chuẩn kết nối RS-232,
RS-485, Modbus/Bacnet, cho hệ thống âm thanh, báo cháy, camera, BMS,...
Hình ảnh sản phẩm:
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3. Kết quả xác định trước mã số:
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Tên thương mại: Cáp tín hiệu có chống nhiễu, cách điện bằng cao su silicon

chống cháy dạng gốm (Ceramic Flame-Retardant Silicone Rubber), 1PR x
1.5mm2

- Tên gọi theo cầu tạo, công dụng: Cáp tín hiệu có lưới 1PRx1.5mm2, hiệu
Benka, chưa gắn với đầu nối, không dùng trong viễn thông, dùng truyền tín
hiệu cho chuẩn kết nối RS-232, RS-485, Modbus/Bacnet, cho hệ thống âm
thanh, báo cháy, camera, BMS,... điện áp 30V, lớp cách điện bằng cao su
silicon chống cháy dạng gốm (Ceramic Flame-Retardant Silicone Rubber).
- Công dụng theo thiết kể: Sử dụng truyền tín hiệu cho chuẩn kết nối RS-232,
RS-485, Modbus/Bacnet, cho hệ thống âm thanh, báo cháy, camera, BMS,..

Ký, mã hiệu, chủng loại: 1PR x 1.5mm2 Nhà sản xuất: BENKA

thuộc nhóm 85.44 “Dây điện, cáp điện (kể cả cáp đồng trục) có cách điện (kế

cả loại đã tráng men cách điện hoặc mạ lớp cách điện) và các vật dẫn có

cách điện khác, đã hoặc chưa gắn với đầu nối; cáp sợi quang, làm bằng các bó
sợi đơn có vỏ bọc riêng biệt từng sợi, có hoặc không găn với dây dẫn điện hoặc

gắn với đầu nối. ”, phân nhóm "- Các vật dẫn điện khác, dùng cho điện áp
không quả 1.000 V", phân nhóm 8544.49 “- - Loại khác”, phân nhóm “- - -

Loại không dùng cho viễn thông, điện áp không quá 80 V”, phân nhóm "- - - -

Loại khác”, mã số 8544.49.24 "- - - - - Loại khác, cách điện bằng cao su,

plastic hoặc giấy” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.

Cục trưởng Cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Cáp điện BENKA

CABLES biết và thực hiện./.0

Nơi nhận:

- Công ty TNHH Cáp điện BENKA
CABLES (118 đường số 28, Phường An

Nhơn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam);

- PCT Nguyễn Thành Hưng (để báo cáo)

- Chi cục Kiểm định Hải quan;
- Các Chi cục Hải quan khu vực (để t/hiện);
- Cổng thông tin điện tử Hải quan (VP);
- Lưu: VT, NVTHQ-PL-Hiểu (3b).

a

TL. CỤC TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG BAN NGHIỆP VỤ THUÉ HQ
PHÓ TRƯỚNG BAN

CỤC HẢI QUAN
Bùi Tuẩn Hải

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân

đã gửi đề nghị xác định trước mã số.


